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I

1 1 CNTT B14DCCN418 Đồng Thị Hiền D14CNPM1 TOEIC 605 19/01/2019 IIG Việt Nam

2 2 CNTT B14DCCN490 Nguyễn Thị Huyền D14CNPM1 TOEIC 480 19/01/2021 IIG Việt Nam

3 3 CNTT B14DCCN480 Đàm Hải Hiệp D14CNPM2 TOEIC 605 19/01/2021 IIG Việt Nam

4 4 CNTT B14DCCN425 Trần Thị Lệ D14CNPM2 TOEIC 580 19/01/2021 IIG Việt Nam

5 5 CNTT B14DCCN452 Đặng Văn Nghĩa D14CNPM4 TOEIC 525 19/01/2021 IIG Việt Nam

6 6 CNTT B14DCCN405 Đỗ Thị Hiền D14CNPM5 TOEIC 520 31/5/2021 IIG Việt Nam

7 7 CNTT B14DCCN099 Trần Văn Trọng D14CNPM6 TOEIC 715 19/01/2021 IIG Việt Nam

8 8 CNTT B14DCCN680 Trần Thị Hồng D14CNPM6 TOEIC 495 24/01/2021 IIG Việt Nam

9 9 CNTT B14DCCN102 Trần Trọng Nghĩa D14HTTT2 TOEIC 650 19/01/2021 IIG Việt Nam

10 10 CNTT B14DCCN378 Lê Đức Anh D14HTTT2 TOEIC 465 07/01/2021 IIG Việt Nam

11 11 CNTT B14DCCN126 Dương Mạnh Cường D14HTTT2 TOEIC 540 24/4/2021 IIG Việt Nam

12 12 CNTT B14DCCN521 Dương Thị Yên D14HTTT2 TOEIC 510 02/01/2021 IIG Việt Nam

13 13 CNTT B14DCCN283 Ngô Quang Khải D14HTTT3 TOEIC 570 07/7/2020 IIG Việt Nam

14 14 CNTT B14DCCN290 Nguyễn Mai Hương D14HTTT3 TOEIC 570 25/5/2021 IIG Việt Nam

15 15 CNTT B14DCCN069 Nguyễn Quang Huy D14HTTT4 TOEIC 760 07/4/2021 IIG Việt Nam

16 16 CNTT B14DCCN411 Nguyễn Thành Trung D14HTTT4 TOEIC 485 19/01/2021 IIG Việt Nam

17 17 CNTT B14DCCN130 Phạm Thị Linh D14CQCN01-B Thi CĐR 4.6

18 18 CNTT B14DCCN094 Nguyễn Tuấn Nam D14CQCN01-B Thi CĐR 5.0

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-HV ngày      /7/2019 của Giám đốc Học viện)

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2014 (CƠ SỞ HÀ NỘI) 
ĐƯỢC CÔNG NHẬN CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH - ĐỢT 6, THÁNG 07/2019
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19 19 CNTT B14DCCN275 Nguyễn Thị Giang D14CQCN02-B Thi CĐR 5.3

20 20 CNTT B14DCCN131 Nguyễn Xuân Trường D14CQCN02-B Thi CĐR 4.3

21 21 CNTT B14DCCN144 Trương Việt Anh D14CQCN03-B Thi CĐR 4.9

22 22 CNTT B14DCCN282 Bùi Quang Huy D14CQCN03-B Thi CĐR 4.5

23 23 CNTT B14DCCN540 Hoàng Anh Tuấn D14CQCN03-B Thi CĐR 6.1

24 24 CNTT B14DCCN198 Bùi Thiên Thiên D14CQCN03-B Thi CĐR 5.0

25 25 CNTT B14DCCN511 Trịnh Xuân Hảo D14CQCN04-B Thi CĐR 5.9

26 26 CNTT B14DCCN463 Từ Ngọc Tài D14CQCN04-B Thi CĐR 4.1

27 27 CNTT B14DCCN523 Trần Quốc Trí D14CQCN04-B Thi CĐR 5.4

28 28 CNTT B14DCCN116 Nguyễn Trung Quân D14CQCN05-B Thi CĐR 5.2

29 29 CNTT B14DCCN536 Đinh Trọng Thiện D14CQCN05-B Thi CĐR 4.4

30 30 CNTT B14DCCN032 Nguyễn Thị Nguyên D14CQCN06-B Thi CĐR 4.6

31 31 CNTT B14DCCN333 Hoàng Trung Phong D14CQCN07-B Thi CĐR 7.1

32 32 CNTT B14DCCN393 Vũ Thị Lệ Quyên D14CQCN07-B Thi CĐR 8.0

33 33 CNTT B14DCCN255 Phạm Xuân Tú D14CQCN07-B Thi CĐR 4.4

34 34 CNTT B14DCCN714 Phạm Ngọc Hiếu D14CQCN08-B Thi CĐR 4.1

35 35 CNTT B14DCCN405 Đỗ Thị Hiền D14CQCN07-B Thi CĐR 6.1

36 1 ATTT B14DCAT026 Phan Minh Đức D14CQAT01-B TAB3 6.9

37 2 ATTT B14DCAT008 Nguyễn Đức Thắng D14CQAT01-B TOEIC 745 03/4/2021 IIG Việt Nam

38 3 ATTT B14DCAT002 Đỗ Hồng Minh D14CQAT01-B TOEIC 780 25/5/2021 IIG Việt Nam

39 4 ATTT B14DCAT244 Nguyễn Thị Thu Phương D14CQAT02-B TOEIC 455 02/05/2021 IIG Việt Nam

40 5 ATTT B14DCAT216 Nguyễn Hương Giang D14CQAT02-B TOEIC 450 25/5/2021 IIG Việt Nam

41 6 ATTT B14DCAT257 Đỗ Nguyễn Tuấn D14CQAT03-B TOEIC 470 07/5/2021 IIG Việt Nam

42 7 ATTT B14DCAT273 Nguyễn Thị Thu Quyên D14CQAT03-B TOEIC 540 17/5/2021 IIG Việt Nam

43 1 ĐTTT B14DCVT174 Nguyễn Mạnh Hoàng D14CQVT01-B TOEIC 510 12/5/2021 IIG Việt Nam



Loại chứng 
chỉ

Điểm
Thời hạn của 

chứng chỉ
Nơi cấp Học phần Điểm

STT TT Ngành Mã sinh viên Họ và tên Lớp

Chứng chỉ tiếng Anh Học/thi HP tiếng Anh

Ghi chú

44 2 ĐTTT B14DCVT231 Nguyễn Kiều Anh D14CQVT01-B TOEIC 840 20/3/2021 IIG Việt Nam

45 3 ĐTTT B14DCVT075 Trần Minh Cường D14CQVT01-B TOEIC 545 25/5/2021 IIG Việt Nam

46 4 ĐTTT B14DCVT178 Nguyễn Xuân Duy D14CQVT02-B TOEIC 515 25/5/2021 IIG Việt Nam

47 5 ĐTTT B14DCVT163 Nguyễn Đức Lợi D14CQVT02-B TOEIC 450 19/01/2021 IIG Việt Nam

48 6 ĐTTT B14DCVT209 Chúc Đức Mạnh D14CQVT03-B TOEIC 600 15/01/2021 IIG Việt Nam

49 7 ĐTTT B14DCVT173 Phạm Tiến Thành D14CQVT03-B TOEIC 585 19/01/2021 IIG Việt Nam

50 8 ĐTTT B14DCVT257 Hoàng Thị Hoan D14CQVT03-B TOEIC 465 25/5/2021 IIG Việt Nam

51 9 ĐTTT B14DCVT414 Trần Thanh Hùng D14CQVT04-B TOEIC 470 18/3/2021 IIG Việt Nam

52 10 ĐTTT B14DCVT632 Đỗ Xuân Hiển D14CQVT04-B TOEIC 480 01/02/2021 IIG Việt Nam

53 11 ĐTTT B14DCVT492 Trần Văn Luân D14CQVT04-B TOEIC 455 25/5/2021 IIG Việt Nam

54 12 ĐTTT B14DCVT339 Phan Hồng Bảo D14CQVT05-B TOEIC 450 08/01/2021 IIG Việt Nam

55 13 ĐTTT B14DCVT393 Trương Đức Quyền D14CQVT05-B TOEIC 495 26/4/2021 IIG Việt Nam

56 14 ĐTTT B14DCVT575 Phan Thị Thùy Ngân D14CQVT05-B TOEIC 460 08/01/2021 IIG Việt Nam

57 15 ĐTTT B14DCVT673 Lê Phong Vũ D14CQVT05-B TOEIC 530 18/01/2021 IIG Việt Nam

58 16 ĐTTT B14DCVT363 Phạm Văn Quyền D14CQVT05-B TOEIC 465 15/5/2021 IIG Việt Nam

59 17 ĐTTT B13DCVT241 Tạ Hoàng Anh D14CQVT06-B TOEIC 895 19/10/2020 IIG Việt Nam

60 18 ĐTTT B14DCVT162 Nguyễn Văn Quyền D14CQVT01-B Thi CĐR 5.1

61 19 ĐTTT B14DCVT238 Tô Đình Chiến D14CQVT02-B Thi CĐR 4.9

62 20 ĐTTT B14DCVT181 Nguyễn Thị Tươi D14CQVT02-B Thi CĐR 4.7

63 21 ĐTTT B14DCVT265 Hoàng Thị Thi D14CQVT02-B Thi CĐR 6.1

64 22 ĐTTT B14DCVT154 Nguyễn Thị Uyên D14CQVT02-B Thi CĐR 4.6

65 23 ĐTTT B14DCVT185 Vũ Văn Cường D14CQVT03-B Thi CĐR 5.3

66 24 ĐTTT B14DCVT155 Phạm Thị Thanh Phương D14CQVT03-B Thi CĐR 4.8

67 25 ĐTTT B14DCVT197 Phùng Xuân Quyền D14CQVT03-B Thi CĐR 7.4

68 26 ĐTTT B14DCVT306 Lê Mạnh Đạt D14CQVT04-B Thi CĐR 6.5



Loại chứng 
chỉ

Điểm
Thời hạn của 

chứng chỉ
Nơi cấp Học phần Điểm

STT TT Ngành Mã sinh viên Họ và tên Lớp

Chứng chỉ tiếng Anh Học/thi HP tiếng Anh

Ghi chú

69 27 ĐTTT B14DCVT552 Dương Đức Hạnh D14CQVT04-B Thi CĐR 4.4

70 28 ĐTTT B14DCVT672 Nguyễn Văn Thanh D14CQVT04-B Thi CĐR 6.7

71 29 ĐTTT B14DCVT656 Đỗ Thị Thảo D14CQVT04-B Thi CĐR 8.4

72 30 ĐTTT B14DCVT403 Trịnh Đình Cương D14CQVT05-B Thi CĐR 5.0

73 31 ĐTTT B14DCVT651 Nguyễn Đức Phong D14CQVT05-B Thi CĐR 6.0

74 32 ĐTTT B14DCVT431 Dương Đức Quang D14CQVT05-B Thi CĐR 6.6

75 33 ĐTTT B14DCVT449 Nguyễn Đức Quân D14CQVT05-B Thi CĐR 5.3

76 34 ĐTTT B14DCVT461 Lê Huy Vũ D14CQVT05-B Thi CĐR 4.8

77 35 ĐTTT B14DCVT051 Nguyễn Minh Quang D14CQVT06-B Thi CĐR 6.0

78 36 ĐTTT B14DCVT022 Đào Phúc Sơn D14CQVT06-B Thi CĐR 6.9

79 37 ĐTTT B14DCVT050 Trần Thanh Tú D14CQVT06-B Thi CĐR 5.1

80 1 QTKD B14DCQT028 Nguyễn Ngọc Anh D14QTDN1 TOEIC 450 15/5/2021 IIG Việt Nam

81 2 QTKD B14DCQT034 Phùng Thanh Thản D14QTDN2 TOEIC 470 17/01/2021 IIG Việt Nam

82 3 QTKD B14DCQT100 Trần Thị Thu Hương D14TMDT1 TOEIC 515 16/01/2021 IIG Việt Nam

83 4 QTKD B14DCQT275 Ngô Thị Huyền D14TMDT2 TOEIC 530 17/12/2020 IIG Việt Nam

84 5 QTKD B14DCQT317 Nguyễn Thị Thanh Nga D14TMDT2 TOEIC 455 27/4/2021 IIG Việt Nam

85 6 QTKD B14DCQT146 Hoàng Quý Tùng D14TMDT2 TOEIC 510 10/4/2021 IIG Việt Nam

86 7 QTKD B14DCQT099 Nguyễn Thị Thơ D14CQQT01-B Thi CĐR 5.1

87 8 QTKD B14DCQT335 Phạm Thanh Dung D14CQQT03-B Thi CĐR 5.7

88 9 QTKD B14DCQT365 Trần Thị Thùy Linh D14CQQT03-B Thi CĐR 6.2

89 10 QTKD B14DCQT339 Nguyễn Thị Thanh Thảo D14CQQT03-B Thi CĐR 5.6

90 11 QTKD B14DCQT340 Bùi Thị Thu Trang D14CQQT04-B Thi CĐR 4.0

91 1 CNĐPT B14DCPT102 Đỗ Thị Ngọc Lan D14TKDPT1 TOEIC 565 19/01/2021 IIG Việt Nam

92 2 CNĐPT B14DCPT143 Lê Hoàng Nam D14TKDPT1 TOEIC 460 19/01/2021 IIG Việt Nam

93 3 CNĐPT B14DCPT384 Vũ Mạnh Cường D14TKDPT2 TOEIC 470 19/01/2021 IIG Việt Nam
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94 4 CNĐPT B14DCPT447 Đào Thị Ánh Nguyệt D14TKDPT2 TAB3 6.4

95 5 CNĐPT B14DCPT292 Lê Văn Thịnh D14TKDPT2 TOEIC 500 19/01/2021 IIG Việt Nam

96 6 CNĐPT B13DCPT102 Trần Công Minh D14TTDPT1 TOEIC 465 19/01/2021 IIG Việt Nam

97 7 CNĐPT B14DCPT138 Đỗ Hoàng Phúc D14TTDPT1 TAB3 7.5

98 8 CNĐPT B14DCPT148 Phan Đức Hùng D14TTDPT2 TOEIC 655 13/5/2021 IIG Việt Nam

99 9 CNĐPT B14DCPT216 Nguyễn Thị Kim Ngọc D14TTDPT2 TOEIC 615 19/01/2021 IIG Việt Nam

100 10 CNĐPT B14DCPT160 Tống Thị Hồng Thúy D14TTDPT2 TOEIC 455 03/3/2021 IIG Việt Nam

101 11 CNĐPT B14DCPT152 Lê Hùng Cường D14PTDPT TOEIC 560 19/01/2021 IIG Việt Nam

102 12 CNĐPT B14DCPT186 Phạm Thu Giang D14PTDPT TOEIC 560 24/01/2021 IIG Việt Nam

103 13 CNĐPT B14DCPT431 Nguyễn Minh Đức D14TKDPT2 TOEIC 450 19/01/2021 IIG Việt Nam

104 14 CNĐPT B14DCPT427 Đặng Đình Diệm D14PTDPT Thi CĐR 6.3

105 15 CNĐPT B14DCPT302 Hỏa Đức Hưng D14PTDPT Thi CĐR 4.6

106 16 CNĐPT B14DCPT309 Mai Minh Tiến D14PTDPT Thi CĐR 5.4

107 17 CNĐPT B14DCPT127 Ngô Đăng Trường D14PTDPT Thi CĐR 5.5

108 18 CNĐPT B14DCPT467 Nguyễn Tuấn Anh D14TKDPT2 Thi CĐR 6.2

109 19 CNĐPT B14DCPT071 Đặng Công Anh D14TTDPT1 Thi CĐR 5.8

110 20 CNĐPT B14DCPT057 Đào Thu Huyền D14TTDPT1 Thi CĐR 7.3

111 21 CNĐPT B14DCPT236 Nguyễn Đức Thắng D14TTDPT1 Thi CĐR 6.1

112 22 CNĐPT B14DCPT089 Lương Thị Thuận D14TTDPT1 Thi CĐR 5.1

113 23 CNĐPT B14DCPT469 Nguyễn Thị Hảo D14TTDPT2 Thi CĐR 5.9

114 24 CNĐPT B14DCPT354 Vũ Thanh Hằng D14TTDPT2 Thi CĐR 4.8

115 1 Đ-ĐT B14DCDT304 Mai Trung Hải D14XLTHTT1 TOEIC 550 19/01/2021 IIG Việt Nam

116 2 Đ-ĐT B14DCDT074 Trần Phương Nam D14XLTHTT1 TOEIC 540 19/01/2021 IIG Việt Nam

117 3 Đ-ĐT B14DCDT081 Trần Thị Thùy Dung D14XLTHTT1 TOEIC 580 25/5/2021 IIG Việt Nam

118 4 Đ-ĐT B14DCDT032 Phạm Thị Hằng D14XLTHTT2 TOEIC 480 19/01/2021 IIG Việt Nam
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119 5 Đ-ĐT B14DCDT165 Cao Anh Hùng D14XLTHTT2 TOEIC 480 23/4/2021 IIG Việt Nam

120 6 Đ-ĐT B14DCDT243 Tạ Văn Minh D14DTMT TOEIC 480 19/01/2021 IIG Việt Nam

121 7 Đ-ĐT B14DCDT056 Nguyễn Duy Đông D14CQDT01-B Thi CĐR 4.4

122 8 Đ-ĐT B14DCDT030 Nguyễn Xuân Hồng D14CQDT01-B Thi CĐR 6.1

123 9 Đ-ĐT B14DCDT052 Vũ Đình Vượng D14CQDT01-B Thi CĐR 4.4

124 10 Đ-ĐT B14DCDT132 Nguyễn Hoành Dương D14CQDT02-B Thi CĐR 4.7

125 11 Đ-ĐT B14DCDT207 Vũ Văn Hòa D14CQDT02-B Thi CĐR 6.4

126 12 Đ-ĐT B14DCDT245 Phan Văn Nam D14CQDT02-B Thi CĐR 4.6

127 13 Đ-ĐT B14DCDT117 Mai Xuân Tiến D14CQDT02-B Thi CĐR 4.9

128 14 Đ-ĐT B14DCDT324 Nguyễn Văn Thành D14CQDT02-B Thi CĐR 6.1

129 15 Đ-ĐT B14DCDT253 Nguyễn Văn Thuấn D14CQDT02-B Thi CĐR 4.5

130 16 Đ-ĐT B14DCDT314 Trần Quang Trung D14CQDT02-B Thi CĐR 5.1

131 17 Đ-ĐT B14DCDT219 Nguyễn Quốc Trường D14CQDT02-B Thi CĐR 5.8

132 18 Đ-ĐT B14DCDT308 Phạm Văn Biển D14CQDT03-B Thi CĐR 4.9

133 19 Đ-ĐT B14DCDT221 Nguyễn Trọng Đại D14CQDT03-B Thi CĐR 5.5

134 20 Đ-ĐT B14DCDT210 Đặng Ngọc Hoàng Giang D14CQDT03-B Thi CĐR 4.6

135 21 Đ-ĐT B14DCDT135 Mạc Duy Hải D14CQDT03-B Thi CĐR 5.9

136 22 Đ-ĐT B14DCDT147 Phạm Ngọc Lâm D14CQDT03-B Thi CĐR 4.5

137 1 Kế toán B14DCKT107 Nguyễn Thị Ánh D14CQKT01-B Thi CĐR 6.0

138 2 Kế toán B14DCKT015 Nguyễn Duy Thắng D14CQKT01-B Thi CĐR 5.9

139 3 Kế toán B14DCKT018 Trần Hoàng Phương Anh D14CQKT02-B Thi CĐR 6.2

140 4 Kế toán B14DCKT091 Cao Thanh Vân D14CQKT02-B Thi CĐR 5.8

141 5 Kế toán B14DCKT112 Phạm Lam Giang D14CQKT03-B Thi CĐR 4.4

142 1 MR B14DCMR067 Nguyễn Thị Huệ D14CQMR01-B Thi CĐR 5.2

143 2 MR B14DCMR066 Vũ Thị Hồng Diệu D14CQMR02-B Thi CĐR 5.6
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144 3 MR B14DCMR028 Nguyễn Thị Thu Hương D14CQMR02-B Thi CĐR 4.1

II

145 1 ĐPT B14DCPT600 Tạ Minh Dân E14CQPT01-B Thi CĐR 4.6

146 2 CNTT B14DCVT589 Phạm Xuân Thu E14CQCN01-B Thi CĐR 5.0

Danh sách gồm 146 sinh viên.

Hệ Đại học chính quy - CLC

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

TS. Vũ Tuấn Lâm


